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Stt Họ và tên Nữ
Ngày, tháng năm 

sinh
Họ tên cha ( Mẹ) Chỗ ở hiện nay

1 Thái Huy Nam 29/08/2019 Lê Thị Hồng Tươi
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

2 Mai Phú Lộc 26/02/2019 Huỳnh Song Ngân
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

3 Lê Phan Minh Triết 15/03/2019 Phan Thị Thanh Thảo
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

4 Nguyễn Bảo Hưng 25/03/2019 Hồ Thùy Mai
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

5 Nguyễn Minh Khôi 14/10/2019 Nguyễn Thị Ngọc Duyên
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

6 Trần Anh Tiến 13/07/2019 Huỳnh Thị Yến Nhi
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

7 Cao Viết Thiên Phúc 30/11/2019 Triệu Thị Duyên
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

8 Nguyễn Minh Khánh 30/10/2019 Lê Ngọc Tuyền
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

9 Nguyễn Hoàng Gia Phúc 26/5/2019 Lê Thị Ngọc
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

10 Lê Gia Bảo 03/9/2019 Lê Thị Ngọc Thạch
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

11 Nguyễn Hoàng Thịnh 25/02/2019 Nguyễn Thị Thảo
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

12 Lê Hoàng Hải Đăng 15/04/2019 Thị Dương
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

13 Trần Thanh Sang 20/02/2019 Thái Thị Ngọc Huyền
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

14 Nguyễn Phúc Trọng 15/4/2019 Lâm Thị Diệu
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

15 Bùi Anh Đức 18/07/2019 Lương Thị Trang
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

16 Hoàng Nguyễn Minh Khang 14/12/2019 Nguyễn Thị Kim Thông
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM
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17 Nguyễn Thanh Nhường 06/12/2019 Nguyễn Thị Kim Chi
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

18 Nguyễn Vũ Anh 19/01/2019 Lê Kim Tho
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

19 Lăng Thành Đức 06/04/2019 Phan Thị Hương
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

20 Hồ Hoài Anh 15/11/2019 Phaạm Thị Phấn
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

21 Hồ Minh Khôi 25/11/2019 Trần Thị Hương
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

22 Phan Quốc Cường 03/07/2019 Lê Thị Ái Nhi
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

23 Bùi Thái Hoàng 31/05/2019 Thị Quyền
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

24 Lê Nhật Khôi 09/11/2019 Đàm Thị Hương
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

25 Nguyễn Lê Nhật Hào 05/8/2019 Nguyễn Thị Thu Thảo
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

26 Lư Thiện Nhân 29/06/2019 Dương Thị Mỹ Hạnh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

27 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 1 23/06/2019 Nguyễn Thị Đoàn
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

28 Nguyễn Hà Trúc Anh 1 21/9/2019 Lương Thị Cẩm Hà
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

29 Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi 1 19/02/2019 Nguyễn Thị Bích Nhung
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

30 Lê Ngọc Hạ Vy 1 22/09/2019 Huỳnh Thị Kim Chi
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

31 Nguyễn Phạm Ngọc Anh 1 15/9/2019 Phạm Thị Nga
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

32 Nguyễn Ngọc Diệu Anh 1 19/9/2019 Nguyễn Thị Hoa
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

33 Kiều Tường Vy 1 06/01/2019 Nguyễn Thị Thúy
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM
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34 Võ Thị Bích Trâm 1 16/05/2019 Trương Thị Yến 
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

35 Lưu Anh Thư 1 05/08/2019 Trần Cẩm Tiên
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

36 Đỗ Ngọc Linh Đan 1 17/12/2019 Trần Thúy Linh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

37 Nguyễn Khánh Vy 1 29/12/2019 Nguyễn Thị Thuận
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

38 Tăng Ngọc Kim Ngân 1 06/01/2019 Tăng Thị Kim Chi
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

39 Nguyễn Tuyết Ngân 1 29/01/2019 Nguyễn Thị Mỹ Hiền
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

40 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 1 23/03/2019 Phan Thị Mỹ Duyên
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

41 Nguyễn Huỳnh Ngọc Châu 1 22/04/2019 Huỳnh Thị Bích Tuyền
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

42 Cao Đặng Thiên Tâm 1 06/01/2019 Đặng Thị Nhung
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

43 Lê Thanh Bảo Hà 1 30/3/2019 Đinh Thị Nhị
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

44 Lê Nguyễn Tú Quyên 1 24/6/2019 Nguyễn Thị Loan
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

45 Nguyễn Mỹ Tiên 1 16/12/2019 Nguyễn Thị Hạnh
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

46 Trương Tuệ Nhi 1 02/01/2019 Nguyễn Thị Thanh Hào
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

47 Thạch Thị Huỳnh Thảo 1 24/09/2019 Nguyễn Thị Diệp
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

48 Trần Nguyễn Minh Thư 1 20/11/2019 Nguyễn Thị Thanh Trúc
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

49 Trương Huỳnh Hạnh 1 09/02/2019 Huỳnh Ngọc Thảo
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM

50 Phạm Trúc Quỳnh 1 03/10/2019 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Khu phố 3, phường 

Bến Cát,  TP HCM
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sinh
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51 Hồ Gia Bảo 24/08/2018 Lưu ban lớp 1/2

52 Trương Bích Trâm 1 08/11/2018 Lưu ban lớp 1/2










